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TÓM TẮT
Dịch	tả	lợn	châu	Phi	(ASF)	là	một	bệnh	động	vật	truyền	nhiễm,	lây	lan	nhanh	chóng,	xuyên	biên	

giới	và	là	mối	đe	dọa	lớn	cho	sản	xuất	thịt	lợn	trên	toàn	cầu.	Mặc	dù	thức	ăn	nguồn	gốc	thực	vật	đã	
được	xác	định	là	một	đường	truyền	lây	virus	tiềm	năng	ở	trang	trại	lợn,	vẫn	còn	ít	hiểu	biết	về	những	
nguy	cơ	truyền	ASFV	qua	thức	ăn.	Mục	đích	của	chúng	tôi	là	xác	định	liều	lây	nhiễm	tối	thiểu	và	trung	
bình	của	chủng	ASFV	Georgia	2007	thông	qua	tiếp	xúc	đường	miệng	trong	khi	ăn,	uống	tự	nhiên.	Liều	
nhiễm	trùng	tối	thiểu	của	ASFV	trong	thức	uống	là	100	liều	lây	nhiễm	50%	tế	bào	nuôi	cấy	(TCID50),	so	
với	104	TCID50	trong	thức	ăn.	Liều	lây	nhiễm	trung	bình	là	10

1,0	TCID50	với	thức	uống	và	10
6,8	TCID50	

với	thức	ăn.	Phát	hiện	của	chúng	tôi	chứng	minh	rằng	ASFV	Georgia	2007	có	thể	dễ	dàng	được	truyền	
bằng	đường	miệng,	mặc	dù	liều	cao	hơn	là	cần	thiết	để	gây	nhiễm	qua	đường	ăn	thức	ăn	nguồn	gốc	thực	
vật.	Những	dữ	liệu	này	cung	cấp	thông	tin	quan	trọng	có	thể	được	kết	hợp	vào	các	mô	hình	nghiên	cứu	
nguy	cơ	truyền	lây	ASFV.

Virus	Dịch	tả	 lợn	châu	Phi	(ASFV)	là	mối	đe	
dọa	mới	nổi	cho	sản	xuất	 lợn	ở	Bắc	Mỹ	và	châu	
Âu.	Trong	thập	kỷ	qua,	ASFV	đã	lan	sang	Đông	Âu	
và	Nga,	gần	đây	nhất	là	Trung	Quốc	và	Bỉ.	Bệnh	
do	ASFV	gây	ra	đặc	trưng	bởi	xuất	huyết	nghiêm	
trọng	và	tỷ	lệ	mắc	bệnh	bị	tử	vong	là	100%	.	Virus	là	
thành	viên	của	họ	Asfarviridae	và	là	virus	DNA	lây	
truyền	qua	véc	tơ	duy	nhất	được	biết	đến.	Việc	kiểm	
soát	bệnh	gặp	khó	khăn	do	chưa	có	vacxin	phòng	
bệnh	hiệu	quả,	lợn	hoang	và	ve	là	những	động	vật	
mang/vật	chủ	trung	gian	truyền	ASFV.	Vì	chưa	có	
vacxin	cũng	như	biện	pháp	điều	trị	hiệu	quả,	việc	
ngăn	ngừa	ASFV	xuất	hiện	là	mục	tiêu	chính	của	
các	quốc	gia	chưa	có	dịch	bệnh	xuất	hiện.	Chiến	
lược	giảm	nhẹ	bùng	phát	dịch	Dịch	tả	lợn	châu	Phi	
(ASF)	tập	trung	vào	việc	hạn	chế	vận	chuyển	lợn	và	
tiến	hành	tiêu	huỷ	quy	mô	lớn	các	đàn	lợn	bị	nhiễm	
bệnh.	Ước	tính	ASFV	tấn	công	vào	Hoa	Kỳ	đã	gây	
thiệt	hại	chi	phí	sản	xuất	đến	hơn	4	tỷ	đô	la.

Các	đợt	bùng	phát	lịch	sử,	bao	gồm	ASFV	
tấn	công	vào	vùng	Kavkaz	vào	năm	2007	và	
sau	 đó	 lan	 sang	 Nga,	 đã	 được	 cho	 là	 do	 ăn	
các	 sản	 phẩm	 thịt	 lợn	 bị	 nhiễm	 bệnh	 hoặc	
trực	tiếp	tiếp	xúc	với	lợn	(10).	ASFV	sống	sót	
trong	thịt	và	máu	trong	nhiều	tháng	ở	nhiệt	độ	
phòng,	có	khả	năng	đề	kháng	với	nhiệt	độ	và	
pH	khắc	nghiệt.	Đặc	 tính	phân	 tử	của	ASFV	
xâm	 nhập	 gần	 đây	 nhất	 vào	 Trung	 Quốc	 và	
Siberia		chỉ	ra	sự	tương	đồng	giữa	các	chủng	
virus	phân	lập	được	với	chủng	Georgia	2007.	
Các	vụ	dịch	này	đã	xảy	ra	 trong	các	đàn	 lợn	
cách	nhau	hàng	nghìn	ki-lô-mét.	Ví	dụ,	ASFV	
lây	 lan	khoảng	2.100	km	từ	 thành	phố	Thẩm	
Dương	ở	miền	bắc	Trung	Quốc	đến	thành	phố	
Ôn	Châu,	phía	nam	Thượng	Hải	trong	khoảng	
3	 tuần.	Ngoài	 ra,	 sự	xâm	nhập	của	ASFV	đã	
được	báo	 cáo	gần	đây	 tại	một	 trang	 trại	 quy	
mô	 lớn	 có	 điều	 kiện	 an	 toàn	 sinh	 học	 tốt	 ở	
Romania.	Nước	 sông	Danube	 bị	 ô	 nhiễm	 có	


